SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM      

          
 
TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH     

BẢNG MA TRẬN VÀ ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II  NĂM HỌC 2022-2023
Môn: ĐỊA LÍ LỚP 12 - Thời gian làm bài: 45 phút
	STT
	Nội dung kiến thức/ kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/ kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	TỔNG

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	A. ĐỊA LÍ DÂN CƯ
	A1. Đặc điểm dân số và phân bố dân cư
	- Biết được đặc điểm dân số ở nước ta
	- Hiểu được ảnh hưởng của phân bố dân cư chưa hợp lí ở nước ta
	
	
	Số câu: 02

Số điểm: 0,67

Tỉ lệ:  6,67%

	
	
	
	Số câu: 01
	Số câu: 01
	
	
	

	
	
	A2. Lao động và việc làm 
	- Biết được các đặc điểm của nguồn lao động nước ta.
	- Hiểu được nguyên nhân thay đổi cơ cấu lao động ở nước ta.
	
	- Phân tích, đánh giá và đề xuất các hướng giải quyết vấn đề việc làm ở nước ta.
	Số câu: 03

Số điểm: 1,0 

Tỉ lệ:  10%

	
	
	
	Số câu: 01
	Số câu: 01
	
	Số câu: 01
	

	
	
	A3. Đô thị hóa
	- Biết được các đặc điểm của đô thị hoá ở nước ta
	
	- Phân tích những ảnh hưởng của đô thị hoá đến phát triển kinh tế - xã hội nước ta
	
	Số câu: 02

Số điểm: 0,67

Tỉ lệ:  6,67%

	
	
	
	Số câu: 01
	
	Số câu: 01
	
	

	2


	B. ĐỊA LÍ KINH TẾ
	B1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
	- Biết được xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở nước ta
	- Hiểu được những biểu hiện của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành, theo lãnh thổ kinh tế
	
	
	Số câu: 02

Số điểm: 0,67

Tỉ lệ:  6,67%

	
	
	
	Số câu: 01
	Số câu: 01
	
	
	

	
	
	B2. Một số vấn đề phát triển và phân bố ngành nông nghiệp.
	- Biết được đặc điểm của nền nông nghiệp cổ truyền và nông nghiệp hàng hoá.
- Biết được tình hình phát triển và phân bố cây lương thực, cây công nghiệp

- Biết được những thuận lợi và khó khăn trong khai thác và nuôi trồng thủy sản.
	- Hiểu được các nhân tố tác động đến sự phát triển ngành trồng trọt, ngành thủy sản.
	- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển ngành chăn nuôi.
	
	Số câu: 05

Số điểm: 1,67

Tỉ lệ:  16,7%

	
	
	
	Số câu: 03
	Số câu: 02
	Số câu: 01
	
	

	
	
	B3. Một số vấn đề phát triển và phân bố Công nghiệp.
	- Biết được xu hướng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành, theo thành phần kinh tế của nước ta.
- Biết được tình hình phát triển và phân bố một số ngành CN trọng điểm. 
	- Hiểu được vai trò của một số ngành công nghiệp trọng điểm đối với sự phát  triển kinh tế- xã hội
	- Giải thích được sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành và theo lãnh thổ.

- Giải thích các nguyên nhân dẫn đến sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp
	
	Số câu: 05

Số điểm: 1,67

Tỉ lệ:  16,7%

	
	
	
	Số câu: 02
	Số câu: 01
	Số câu: 02
	
	

	3
	C. KĨ NĂNG
	Đọc bản đồ, Atlat Địa lí Việt Nam; làm việc với bảng số liệu, biểu đồ
	- Sử dụng  Atlát Địa lí Việt Nam các trang: 15, 18, 19, 21 để nhận biết các đặc điểm về:

+ Dân cư và phân bố dân cư

+ Phân bố một số sản phẩm ngành trồng trọt.

+ Phân bố và cơ cấu ngành một số trung tâm công nghiệp ở nước ta.
	Sử dụng bản Atlát Địa lí Việt Nam  trang 18, 19, 21, 22 để so sánh đối chiếu để hiểu được đặc điểm và xu hướng phát triển của các ngành nông nghiệp, công nghiệp và các ngành CN trọng điểm của của nước ta.


	Kĩ năng nhận dạng biểu đồ và nhận xét bảng số liệu.
	Kĩ năng phân tích, nhận xét và đánh giá tổng hợp qua Atlat, biểu đồ về các vấn đề kinh tế của nước ta.


	Số câu: 10

Số điểm: 3,33

Tỉ lệ:  33,3%

	
	
	
	Số câu: 03
	Số câu: 03
	Số câu: 02
	Số câu: 02
	

	Tổng số câu hỏi
	12
	9
	6
	3
	30

	Tổng số điểm
	4,0
	3,0
	2,0
	1,0
	10,0

	Tỉ lệ % 
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


 * Lưu ý:
- Hình thức: 100% trắc nghiệm khách quan
- Học sinh được phép sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam do NXB. Giáo dục Việt Nam phát hành (không được ghi thêm bất cứ nội dung gì vào Atlat)
- Tuỳ vào lượng kiến thức, đề kiểm tra có thể thay đổi số lượng câu hỏi giữa từng đơn vị kiến thức (không vượt quá 10% và không nằm ngoài ma trận đề)

Núi thành, ngày 05 tháng 3 năm 2023


DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG CM

